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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2214/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02437245678                                   Fax: 
Email: duocpham@tambinh.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình;; do:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Hà 
Nội, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Số 11/TB-TCCS, ngày ban hành 29/12/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0102190173-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
TÂM BÌNH
      Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437245678 Fax: 

E-mail: duocpham@tambinh.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102190173
Số giấy chứng nhận GMP: 30/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 24/03/2023/Cục An toàn thực phẩm

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên nang cứng chứa:
   Cao khô 305 mg (tương đương với: Dâm dương hoắc 500mg, Ba kích 350mg, Sâm cau 
300mg, Nhục thung dung 300mg, Sơn thù 300mg, Kỷ tử 250mg), bột Nhân sâm 50mg, Lộc 
nhung 30mg, Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract) 30mg, Chiết xuất hàu (Oyster 
powder) 30mg, Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract) 30mg, Chiết xuất Cỏ cà ri 
(Testofen) 25mg.
   Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Dâm dương hoắc  Định tính  Dương tính
2  Ba kích  Định tính  Dương tính
3  Sâm cau  Định tính  Dương tính
4  Sơn thù  Định tính  Dương tính
5  Nhục thung dung  Định tính  Dương tính
6  Bá bệnh  Định tính  Dương tính
7  Chiết xuất cỏ cà ri  Định tính  Dương tính

8  Nhóm cường dương ức chế men PDE-5 
(Phosphodiesterase-type 5)  Định tính  Không phát 

hiện
      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
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   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất được ghi trên nhãn hộp.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng trong vỉ nhôm-PVC sau đó đựng trong hộp giấy đảm bảo 
yêu cầu vệ sinh.
   - Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ x 10 viên hoặc hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ x 12 viên.
   - Khối lượng trung bình viên (không tính vỏ nang): 500 mg/viên ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
   Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Hà 
Nội, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Số 11/TB-TCCS, ngày ban hành 29/12/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM TÂM BÌNH

ATTP_CK_1_1

Lê Thị Bình

Ký bởi: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DUOC PHAM TAM BINH

Thời gian ký: 06/03/2021 11:37:28



BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 3 vỉ x 10 viên
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BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 4 vỉ x 10 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 4 vỉ x 10 viên
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BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 5 vỉ x 10 viên
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BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 3 vỉ x 12 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 3 vỉ x 12 viên
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BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 4 vỉ x 12 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 4 vỉ x 12 viên
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BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG -  TĂNG CƯỜNG SINH LỰC
Hỗ trợ

Hộp 5 vỉ x 12 viên

Hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đại 
bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, cải 
thiện triệu chứng mãn dục nam. Hỗ trợ mạnh gân 
cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng 
mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu.

Dùng cho nam giới trên 18 tuổi, muốn duy trì và 
nâng cao sức khoẻ sinh lý. Nam giới bị suy giảm chức 
năng sinh lý; có biểu hiện mãn dục. Nam giới bị đau 
lưng mỏi gối, hay mệt mỏi do thận yếu.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên 
Liều duy trì: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 
Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng hoặc có thể uống lâu hơn.

Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao khô 305 mg tương đương với: 

Dâm dương hoắc.................................................................500mg
Ba kích.....................................................................................350mg
Sâm cau...................................................................................300mg 
Nhục thung dung................................................................300mg 
Sơn thù....................................................................................300mg 
Kỷ tử..........................................................................................250mg 

- Bột Nhân sâm.....................................................................................50mg 
- Lộc Nhung...........................................................................................30mg
- Chiết xuất Bá bệnh (Eurycoma Longifolia Extract)................30mg 
- Chiết xuất hàu (Oyster powder)...................................................30mg 
- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terretris Extract)...................30mg  
- Chiết xuất Cỏ cà ri (Testofen)........................................................25mg
Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin đủ 1 viên. 

Mẫu vỏ hộp Viganam Tâm Bình
Hộp 5 vỉ x 12 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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Mẫu nhãn vỉ 
Viganam Tâm Bình

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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